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BÁO CÁO
Về định hướng xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; dự thảo Thông tư ban hành Quy tắc đạo đức hành nghề Thừa phát lại
I. Về dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
1. Quan điểm, định hướng

- Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung Nghị định giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định.

- Đơn giản hóa tối đa các thủ tục, sổ sách, biểu mẫu giấy tờ trong tổ chức và hoạt động Thừa phát lại. Kế thừa có chọn lọc các mẫu giấy tờ tại Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội (sau đây gọi là TTLT số 09).
2. Nội dung
Quy định những nội dung Nghị định giao cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết: cơ sở đào tạo, thời gian, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghề Thừa phát lại; việc công nhận tương đương đào tạo nghề Thừa phát lại ở nước ngoài; bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm; tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại; chế độ báo cáo; sổ sách và các biểu mẫu, giấy tờ trong hoạt động của Thừa phát lại.

Riêng nội dung quy định chi tiết thủ tục tống đạt văn bản có liên quan đến tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức một Tọa đàm riêng để cho ý kiến về nội dung này.
2.1. Quy định chi tiết một số nội dung sau về đào tạo nghề Thừa phát lại:
- Cơ sở đào tạo nghề Thừa phát lại là Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp.
- Thời gian đào tạo nghề Thừa phát lại là 06 tháng.

- Nội dung đào tạo nghề Thừa phát lại bao gồm kỹ năng hành nghề Thừa phát lại, kiến thức pháp luật liên quan đến hành nghề Thừa phát lại, Quy tắc đạo đức hành nghề Thừa phát lại...
- Chương trình đào tạo nghề Thừa phát lại sẽ do Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.
- Quy định về các trường hợp được công nhận tương đương đối với người đào tạo nghề Thừa phát lại ở nước ngoài.
2.2. Quy định về bồi dưỡng nghề Thừa phát lại

- Dự thảo Nghị định quy định miễn đào tạo nghề cho các đối tượng sau: người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên; luật sư, công chứng viên, quản tài viên đã hành nghề từ 05 năm trở lên; giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật; người đã là thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; thanh tra viên cao cấp, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật; thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành thi hành án dân sự. Do đó, dự thảo Thông tư đưa ra quy định chi tiết các loại giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề Thừa phát lại như sau:

Quyết định bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, điều tra viên hoặc Giấy chứng minh thẩm phán, Giấy chứng minh kiểm sát viên, Thẻ chấp hành viên, Giấy chứng nhận điều tra viên kèm theo giấy tờ chứng minh đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên; Thẻ luật sư, Thẻ công chứng viên, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên kèm theo giấy tờ chứng minh đã có thời gian làm luật sư, công chứng viên, quản tài viên từ 05 năm trở lên; Quyết định phong hàm Giáo sư, Phó giáo sư chuyên ngành luật; Bằng tiến sĩ luật; Quyết định bổ nhiệm thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát, thanh tra viên cao cấp, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật; Quyết định bổ nhiệm thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành thi hành án dân sự...
- Thời gian, nội dung bồi dưỡng nghề Thừa phát lại: Thời gian là 01 tháng, nội dung bồi dưỡng như nội dung đào tạo nghề và quy định miễn một số nội dung bồi dưỡng liên quan đến tống đạt, xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức thi hành án cho người đã là chấp hành viên từ 05 năm trở lên, người đã là thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành thi hành án dân sự.

2.3. Bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm là nghĩa vụ bắt buộc theo quy định của dự thảo Nghị định. Do đó, dự kiến quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm bao gồm các nội dung sau:
- Tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm bao gồm: Học viện Tư pháp và Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định trách nhiệm của tổ chức này.

- Thời gian tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm tối thiểu là 03 ngày làm việc/năm (24 giờ/năm).
- Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm bao gồm: cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật về Thừa phát lại, thi hành án dân sự, tố tụng và pháp luật có liên quan; bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hành nghề Thừa phát lại; cách thức giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình hành nghề Thừa phát lại.
- Quy định trường hợp miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm, đó là: Thừa phát lại đã tham gia giảng dạy tại Học viện Tư pháp, tham gia giảng dạy tại một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm hoặc tham gia một khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại ở nước ngoài trong năm đó.
2.4. Quy định chi tiết các nội dung về tập sự hành nghề Thừa phát lại
a) Về điều kiện nhận, hướng dẫn tập sự của Văn phòng Thừa phát lại và Thừa phát lại, cụ thể:

- Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự phải có Thừa phát lại đáp ứng điều kiện hướng dẫn tập sự theo quy định của Thông tư này và có cơ sở vật chất bảo đảm cho việc tập sự.

- Thừa phát lại hướng dẫn tập sự phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hành nghề Thừa phát lại. Thừa phát lại bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề Thừa phát lại thì sau 12 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính mới được hướng dẫn tập sự hành nghề Thừa phát lại. Tại cùng một thời điểm, một Thừa phát lại không được hướng dẫn nhiều hơn 03 (ba) người tập sự.
b) Quy định các trường hợp thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại: 

- Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động theo quy định của Nghị định số .../2017/NĐ-CP hoặc không còn đủ các điều kiện nhận tập sự theo quy định của Thông tư này;

- Thừa phát lại hướng dẫn tập sự chết, vì lý do sức khỏe hoặc lý do khách quan khác mà không thể tiếp tục hướng dẫn tập sự hoặc Thừa phát lại hướng dẫn tập sự không thực hiện đầy đủ trách nhiệm quy định tại của Thông tư này và Văn phòng Thừa phát lại không có Thừa phát lại khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự;

- Người tập sự thay đổi nơi cư trú sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác và có nguyện vọng thay đổi nơi tập sự.

c) Quy định về tạm ngừng tập sự hành nghề Thừa phát lại: Điều kiện tạm ngừng, thời gian và số lần tạm ngừng tập sự.
d) Quy định về chấm dứt tập sự bao gồm các nội dung:

- Các căn cứ chấm dứt tập sự: Tự chấm dứt tập sự; được tuyển dụng là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan...; không còn thường trú tại Việt Nam; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật; bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; tạm ngừng tập sự quá số lần quy định hoặc đã hết thời hạn tạm ngừng tập sự theo quy định của Thông tư này mà không tiếp tục tập sự; thuộc trường hợp không được đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại tại thời điểm đăng ký tập sự.
- Đăng ký tập sự lại: Các trường hợp được đăng ký tập sự lại và thủ tục đăng ký tập sự lại.
đ) Nội dung tập sự hành nghề Thừa phát lại bao gồm kỹ năng hành nghề Thừa phát lại và các công việc liên quan sau đây: Kỹ năng tiếp nhận, phân loại yêu cầu; kỹ năng kiểm tra tính xác thực, tính hợp pháp của các giấy tờ có trong hồ sơ yêu cầu; kỹ năng xem xét, nhận dạng chủ thể, năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu; kỹ năng ứng xử với người yêu cầu, ứng xử theo Quy tắc đạo đức hành nghề Thừa phát lại; kỹ năng giải thích cho người yêu cầu hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của thực hiện yêu cầu; kỹ năng giải thích lý do khi từ chối thực hiện yêu cầu; kỹ năng soạn thảo, lập vi bằng và các văn bản do Thừa phát lại lập; kỹ năng tống đạt văn bản, giấy tờ; kỹ năng xác minh điều kiện thi hành án; kỹ năng thực hiện các bước của quá trình tổ chức thi hành án trong phạm vi thẩm quyền của Thừa phát lại...
e) Báo cáo kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại: nội dung của Báo cáo, thời hạn nộp Báo cáo tại Sở Tư pháp...
g) Quyền và nghĩa vụ của người tập sự; trách nhiệm của Thừa phát lại hướng dẫn tập sự; quyền và nghĩa vụ của Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự.
h) Các trường hợp từ chối hướng dẫn tập sự, thay đổi Thừa phát lại hướng dẫn tập sự.

2.5. Quy định các nội dung liên quan đến kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại

Đây là những nội dung mới hoàn toàn theo quy định của dự thảo Nghị định nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Thừa phát lại, do đó, các quy định đảm bảo tính chặt chẽ, đầy đủ.

a) Nội dung kiểm tra: Pháp luật về thi hành án dân sự, tố tụng, pháp luật về Thừa phát lại và pháp luật có liên quan; Quy tắc đạo đức hành nghề Thừa phát lại; kỹ năng hành nghề Thừa phát lại.

b) Hình thức kiểm tra bao gồm kiểm tra viết (các nội dung kiểm tra nêu trên, thời lượng 180 phút) và kiểm tra vấn đáp (thí sinh trình bày nội dung, nêu cách giải quyết đối với tình huống yêu cầu cụ thể và trả lời các câu hỏi do Ban Chấm thi đặt ra).
c) Quy định về việc tổ chức kiểm tra:
- Bộ Tư pháp tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại.
- Việc kiểm tra được tổ chức không quá 01 (một) lần/năm. Bộ Tư pháp thông báo cho các Sở Tư pháp về thời gian và kế hoạch kiểm tra cụ thể trước ngày tổ chức kiểm tra. Sở Tư pháp có trách nhiệm gửi Bộ Tư pháp văn bản đề nghị kèm theo danh sách và hồ sơ của người đăng ký tham dự kiểm tra.

d) Quy định về Hội đồng kiểm tra, các Ban của Hội đồng kiểm tra, Ban Giám sát (việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn...); quyền và nghĩa vụ của thí sinh tham dự kiểm tra...
đ) Việc ra đề và bảo mật đề kiểm tra, chấm điểm kiểm tra, chấm phúc tra bài kiểm tra, quản lý bài kiểm tra.
e) Quy định về quản lý tập sự hành nghề Thừa phát lại: Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Bổ trợ tư pháp và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp; Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp.
g) Xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tập sự hành nghề Thừa phát lại.

2.6. Quy định chế độ báo cáo; sổ sách, biểu mẫu, giấy tờ trong hoạt động Thừa phát lại:

- Báo cáo về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại: Quy định về đối tượng, nội dung, thời hạn, kỳ báo cáo.

- Quy định chi tiết về lập, quản lý, sử dụng sổ vi bằng; số vi bằng; lập, quản lý sử dụng các loại sổ sách nghiệp vụ khác; quy định các loại biểu mẫu, giấy tờ khác: Theo TTLT số 09 thì có rất nhiều biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách, đặc biệt là trong hoạt động thi hành án. Do đó, chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu, rà soát đơn giản hóa tối đa các loại biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách của TTLT số 09 để hút sang dự thảo Thông tư này, có chỉnh lý cho phù hợp, đảm bảo thuận lợi cho việc hành nghề và quản lý nhà nước.
2.7. Điều khoản thi hành

- Quy định điều khoản chuyển tiếp đối với Thẻ do Bộ Tư pháp cấp, Giấy đăng ký hoạt động theo mẫu cũ, các loại sổ sách theo mẫu cũ.

- Hiệu lực thi hành: Bãi bỏ nội dung quy định về Thẻ Thừa phát lại trong Thông tư số 12/2014/TT-BTP ngày 26/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về mẫu; nguyên tắc sử dụng trang phục; nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Thừa phát lại hết hiệu lực, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
II. Về dự thảo Thông tư ban hành Quy tắc đạo đức hành nghề Thừa phát lại
1. Quan điểm, định hướng

- Đưa ra những quy tắc đạo đức hành nghề Thừa phát lại với mục tiêu nâng cao nhận thức về nghề, phẩm chất đạo đức của đội ngũ Thừa phát lại; nâng cao uy tín, thanh danh nghề Thừa phát lại; hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động Thừa phát lại.

- Xây dựng Quy tắc đạo đức hành nghề Thừa phát lại này nhằm nâng cao vị thế, vai trò, niềm tin của Nhà nước, người dân, xã hội đối với nghề Thừa phát lại, từ đó phát triển mạnh hơn nữa nghề Thừa phát lại ở nước ta; tiến tới phù hợp với thông lệ nghề Thừa phát lại các nước trên thế giới.
2. Nội dung

2.1. Những quy tắc chung

a) Bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức: Thừa phát lại có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc, vì lợi ích của nhân dân, bằng hoạt động nghề nghiệp của mình góp phần thể hiện tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong xã hội.

b) Đảm bảo tính độc lập, chặt chẽ:
- Với địa vị và thông qua hoạt động của mình để thi hành quyền lực được Nhà nước trao, Thừa phát lại phải giữ độc lập hoàn toàn, trong mọi tình huống, đối với người yêu cầu, các bên liên quan, nhằm đảm bảo tính công minh, trung thực là những cơ sở để tạo dựng lòng tin với người khác.

- Thừa phát lại phải thực hiện công việc được giao một cách chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật và các quy định của Quy tắc này.

c) Tôn trọng, bảo vệ uy tín, thanh danh nghề nghiệp:
- Thừa phát lại có trách nhiệm coi trọng, giữ gìn uy tín nghề nghiệp, không được có hành vi làm tổn hại đến danh dự, uy tín cá nhân, thanh danh nghề nghiệp.

- Thừa phát lại cần phải ứng xử văn minh, lịch sự trong hành nghề; lành mạnh trong lối sống để nhận được sự yêu quý, tôn trọng, tin cậy và vinh danh của đồng nghiệp, người yêu cầu và xã hội về bản thân và nghề nghiệp của mình.

d) Rèn luyện, tu dưỡng bản thân: Thừa phát lại phải không ngừng trau dồi đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và nỗ lực tìm tòi để nâng cao chất lượng công việc và phục vụ người yêu cầu.
2.2. Quan hệ với người yêu cầu

a) Trách nhiệm trong việc thực hiện yêu cầu:
- Thừa phát lại phải tận tâm với công việc, phát huy năng lực, sử dụng kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghề nghiệp để bảo đảm tốt nhất chất lượng, hiệu quả công việc; có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết yêu cầu của cá nhân, tổ chức một cách nhanh chóng, kịp thời, trách nhiệm khi yêu cầu đó không vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội.

- Thừa phát lại sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết kịp thời các yêu cầu của người yêu cầu bằng cách không ngại khó, ngại khổ.
- Thừa phát lại phải giải thích cho người yêu cầu hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ, hậu quả pháp lý phát sinh của việc thực hiện yêu cầu, nhất là giá trị pháp lý của vi bằng.

- Thừa phát lại có trách nhiệm cung cấp cho người yêu cầu các thông tin có liên quan về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp của Thừa phát lại trong hành nghề Thừa phát lại theo yêu cầu của họ.

b) Bảo mật thông tin, bảo quản hồ sơ công việc:
- Thừa phát lại có trách nhiệm giữ bí mật các thông tin trong hồ sơ công việc và tất cả thông tin biết được về nội dung công việc trong quá trình hành nghề cũng như khi không còn là Thừa phát lại; trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của người yêu cầu hoặc pháp luật có quy định khác.

- Thừa phát lại có trách nhiệm bảo quản cẩn thận hồ sơ công việc trong quá trình giải quyết yêu cầu và bàn giao đầy đủ hồ sơ công việc theo quy định của pháp luật.
- Thừa phát lại có trách nhiệm hướng dẫn Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại, nhân viên của Văn phòng mình không được tiết lộ bí mật thông tin về công việc mà họ biết theo nội quy, quy chế của Văn phòng, quy định của pháp luật; đồng thời, giải thích rõ trách nhiệm pháp lý của họ trong trường hợp tiết lộ những thông tin đó, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của người yêu cầu hoặc pháp luật có quy định.

c) Đối xử bình đẳng giữa những người yêu cầu: Thừa phát lại không được phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, địa vị xã hội, khả năng tài chính, tuổi tác giữa những người yêu cầu khi họ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện việc yêu cầu, bảo đảm đối xử bình đẳng giữa những người yêu cầu.

d) Thu chi phí, thù lao: Thừa phát lại có trách nhiệm thu đúng, thu đủ và công khai chi phí, thù lao theo thỏa thuận; khi thu chi phí, thù lao phải ghi hóa đơn, chứng từ đầy đủ và thông báo cho người yêu cầu biết rõ về các khoản thu và số tiền mà họ phải nộp.
đ) Những việc Thừa phát lại không được làm trong quan hệ với người yêu cầu:
- Sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người yêu cầu;
- Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ người yêu cầu ngoài chi phí, thù lao đã được xác định, thỏa thuận;
- Nhận tiền hoặc bất kỳ lợi ích vật chất nào khác từ người thứ ba để thực hiện hoặc không thực hiện yêu cầu dẫn tới hậu quả gây thiệt hại đến lợi ích chính đáng của người yêu cầu và các bên liên quan;
- Tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của mình, trừ trường hợp pháp luật cho phép; sử dụng thông tin về hoạt động của Thừa phát lại để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức;
- Thực hiện yêu cầu trong trường hợp mục đích và nội dung của yêu cầu vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội;
- Gây áp lực, ép buộc người yêu cầu phải sử dụng dịch vụ của mình hoặc Văn phòng mình;
- Lập vi bằng có liên quan về mặt lợi ích giữa Thừa phát lại và người yêu cầu;
- Tư vấn, xúi giục, tạo điều kiện cho người yêu cầu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc các hành vi gian dối khác;
- Không giải thích hoặc giải thích không đầy đủ cho người yêu cầu về quyền, nghĩa vụ và hậu quả pháp lý của việc thực hiện yêu cầu, nhất là giá trị pháp lý của vi bằng;
- Thông đồng, tạo điều kiện cho người yêu cầu xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác;
- Trả tiền hoa hồng, chiết khấu cho người yêu cầu hoặc người môi giới;
- Đưa ra những lời hứa hẹn nhằm lôi kéo người yêu cầu hoặc tự ý thu tăng hoặc giảm chi phí, thù lao đã được xác định, thỏa thuận;
- Câu kết, thông đồng với người yêu cầu, những người có liên quan làm sai lệch nội dung của vi bằng, hồ sơ công việc đã thực hiện hoặc hành vi gian dối khác;
- Không mặc trang phục, không đeo Thẻ Thừa phát lại hoặc có mặc trang phục, có đeo Thẻ Thừa phát lại nhưng không đúng quy định; sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích khác trong quá trình làm việc, tiếp xúc với người yêu cầu.
2.3. Quan hệ với đồng nghiệp, Văn phòng Thừa phát lại, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Thừa phát lại
a) Quan hệ của Thừa phát lại với đồng nghiệp, Văn phòng Thừa phát lại, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Thừa phát lại:
- Tôn trọng, bảo vệ danh dự của đồng nghiệp; giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, thân thiện, hợp tác, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ;
- Có trách nhiệm giám sát lẫn nhau, tận tâm và kiên quyết đấu tranh loại bỏ những hành vi sai trái trong hành nghề trên cơ sở tôn trọng đồng nghiệp, bảo đảm bí mật nghề nghiệp, vì sự phát triển bền vững của nghề Thừa phát lại;
- Khi phát hiện đồng nghiệp có sai sót trong hành nghề, Thừa phát lại có nghĩa vụ góp ý thẳng thắn nhưng không được hạ thấp danh dự, uy tín của đồng nghiệp và báo cáo với cá nhân, cơ quan có trách nhiệm nếu đó là hành vi vi phạm pháp luật hoặc gây tổn hại đến thanh danh nghề nghiệp;
- Chấp hành các nội quy, quy chế của Văn phòng Thừa phát lại, điều lệ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Thừa phát lại mà mình là thành viên, đóng phí thành viên tổ chức xã hội - nghề nghiệp mà mình là thành viên;
- Hướng dẫn, giúp đỡ những đồng nghiệp mới vào nghề; tăng cường trao đổi nghiệp vụ với các đồng nghiệp, giúp nhau cùng tiến bộ;
- Tham gia vào các hoạt động nghề nghiệp và hoạt động xã hội khác do Nhà nước, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại tổ chức hoặc phát động nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của nghề Thừa phát lại.

b) Những việc Thừa phát lại không được làm trong quan hệ với đồng nghiệp, Văn phòng Thừa phát lại:
- Xúc phạm hoặc có hành vi làm tổn hại uy tín của đồng nghiệp, Văn phòng Thừa phát lại;
- Gây áp lực, đe dọa hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội để giành lợi thế cho mình hoặc Văn phòng mình trong hành nghề trước Thừa phát lại hoặc Văn phòng Thừa phát lại khác;
- Tiến hành bất kỳ hành vi quảng cáo bản thân và Văn phòng của mình không đúng quy định của pháp luật nhằm cạnh tranh không lành mạnh với Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại khác;
- Hoạt động môi giới, nhận hoặc đòi tiền hoa hồng khi giới thiệu cho đồng nghiệp về yêu cầu mà mình không đảm nhận;
- Mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch khác ngoài trụ sở Văn phòng Thừa phát lại;
- Các hành vi khác trái đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật.

c) Quan hệ với người tập sự hành nghề Thừa phát lại
- Thừa phát lại có bổn phận tham gia vào công tác hướng dẫn tập sự hành nghề Thừa phát lại; nêu cao trách nhiệm, tận tâm truyền đạt kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm nghề nghiệp đối với người tập sự hành nghề Thừa phát lại.

- Thừa phát lại hướng dẫn tập sự không được thực hiện những việc sau:

+ Phân biệt, đối xử mang tính cá nhân với những người tập sự do mình hướng dẫn;

+ Đòi hỏi lợi ích vật chất, tiền bạc từ người tập sự;

+ Thông đồng với người tập sự để báo cáo sai sự thật, báo cáo khống về kết quả tập sự;

+ Lợi dụng tư cách là người hướng dẫn tập sự để buộc người tập sự phải làm những việc không thuộc phạm vi tập sự hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội nhằm đạt được những lợi ích cho mình.
2.4. Quan hệ với Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác

a) Quan hệ với Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự:
- Sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ trong công việc hướng tới hiệu quả công việc cao nhất; vì mục tiêu phát triển nghề nghiệp;
- Không có hành vi sai trái, lệch chuẩn nào gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự;
- Không có hành vi thông đồng, câu kết với Chấp hành viên trong quá trình hành nghề, gây tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người yêu cầu và các bên liên quan;
- Tích cực trao đổi, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng giải quyết các công việc được giao với Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự;
- Khi phát hiện Chấp hành viên có hành vi sai phạm trong thực thi công vụ thì phải có trách nhiệm báo cáo với cá nhân, cơ quan có trách nhiệm để kịp thời ngăn chặn, xử lý;
- Trách nhiệm trong việc thực hiện thỏa thuận tống đạt đã ký với cơ quan thi hành án dân sự.
b) Quan hệ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân:
- Tuân thủ nghiêm sự kiểm sát của Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân trong hoạt động hành nghề; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo phục vụ hoạt động kiểm sát của Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân theo quy định;
- Nỗ lực, trách nhiệm, kịp thời trong việc tổ chức thi hành đúng nội dung các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân được yêu cầu; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Tòa án nhân dân trong việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án;
- Có trách nhiệm cùng với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân bảo đảm các bản án, quyết định của Tòa án chính xác, đúng pháp luật để tổ chức thi hành, bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật;
- Phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân trong việc xem xét, đánh giá giá trị pháp lý của vi bằng;
- Trách nhiệm trong việc thực hiện thỏa thuận tống đạt đã ký với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân.
c) Quan hệ với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác: Thừa phát lại phải tuân thủ quy định của pháp luật trong khi làm việc với các cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khác; có thái độ lịch sự, tôn trọng cán bộ, công chức, cá nhân, tổ chức khác trong quá trình thực thi nhiệm vụ, liên hệ công tác.
2.5. Kiểm tra, giám sát, khen thưởng, xử lý vi phạm

a) Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Quy tắc đạo đức hành nghề Thừa phát lại:
- Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Quy tắc đạo đức hành nghề Thừa phát lại trong phạm vi toàn quốc;
- Giám đốc các Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy tắc đạo đức hành nghề Thừa phát lại trong phạm vi địa phương quản lý;

- Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Thừa phát lại có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Quy tắc đạo đức hành nghề Thừa phát lại đối với Thừa phát lại là thành viên của tổ chức mình;
- Văn phòng Thừa phát lại có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Quy tắc đạo đức hành nghề Thừa phát lại đối với Thừa phát lại của Văn phòng mình.

b) Khen thưởng và xử lý vi phạm:
- Thừa phát lại gương mẫu trong thực hiện Quy tắc đạo đức hành nghề Thừa phát lại thì được Nhà nước và xã hội ghi nhận, vinh danh;
- Thừa phát lại thực hiện không đúng Quy tắc đạo đức hành nghề Thừa phát lại thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị nhắc nhở, phê bình, khiển trách, xử lý kỷ luật theo nội quy, quy chế của Văn phòng Thừa phát lại, điều lệ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Thừa phát lại, bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật;
- Các cá nhân, tổ chức có hành vi ngăn cản Thừa phát lại thực hiện đúng Quy tắc đạo đức hành nghề Thừa phát lại hoặc ép buộc Thừa phát lại thực hiện trái Quy tắc đạo đức hành nghề Thừa phát lại thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị nhắc nhở, bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Trên đây là định hướng xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, dự thảo Thông tư ban hành Quy tắc đạo đức hành nghề Thừa phát lại, Cục Bổ trợ tư pháp xin ý kiến Tọa đàm.
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